
PHIẾU BÀI TẬP: TÌM HAI SỐ KHI BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ CỦA HAI
SỐ ĐÓ

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Tổng của hai số là 108. Tỉ số của hai số là 4
5

. Vậy hai số đó là:

A. 40 và 68 B. 48 và 60
C. 45 và 63 D. 36 và 72

Câu 2: Số vở của tổ 1 và tổ 2 quyên góp được biểu diễn theo sơ đồ dưới đây:

Tổ 1:

Tổ 2:
140 quyển vở

Số vở tổ 2 quyên góp được là:
A. 60 quyển B. 20 quyển
C. 80 quyển D. 100 quyển

Câu 3: Một hình chữ nhật có chu vi là 120m, chiều rộng bằng 2
3

 chiều dài. Diện tích của

hình chữ nhật đó là:

A. 864 m² B. 3456 m²
C. 2400 m² D. 800 m²

Câu 4: Tổng của hai số là số lớn nhất có 2 chữ số. Biết số lớn gấp 4 lần số bé. Số lớn là:

A. 19,8 B. 79,2
C. 80 D. 20

II. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1: Hoàn thành bảng sau:

Tổng hai số Tỉ số của hai số Số bé Số lớn

144 4
5

............. .............

200 1
3

............. .............



Bài 2: Một cửa hàng nhập về tất cả 252 kg gạo nếp và gạo tẻ. Biết số gạo nếp bằng 3
4

 số

gạo tẻ. Hỏi cửa hàng đã nhập về bao nhiêu ki-lô-gam mỗi loại?

Bài 3: Một mảnh đất hình chữ nhật có nửa chu vi là 125m. Chiều rộng bằng 2
3

 chiều dài.

Tính diện tích của mảnh đất đó.

Bài 4: Hai thùng dầu có tất cả 116 lít. Biết rằng nếu thùng thứ nhất đổ thêm 4 lít dầu

nữa thì số dầu ở thùng thứ nhất bằng 1
2

 số dầu ở thùng thứ hai. Hỏi lúc đầu thùng thứ

nhất có bao nhiêu lít dầu?


